
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 54212410017 Nguyễn Quỳnh Anh 24/10/2009 01KT17C1

2 54212420016 Đặng Lan Anh 10/10/1997 01KT17A1

3 54212420022 Nguyễn Ngọc Anh 11/03/2006 01KT17A1

4 54212410021 Hồ Thành Đạt 20/05/2009 01KT17C1

5 54212410049 Trần Ngọc Mỹ Hà 03/08/2003 01KT17C1

6 54212410117 Võ Ngọc Khánh Hà 25/08/2009 01KT17C1

7 54212410035 Ngô Nhã Kỳ 15/09/2009 01KT17C1

8 54212410088 Phạm Hữu Khánh 09/09/2009 01KT17C1

9 54212410041 Nguyễn Hoàng Thiên Long 04/12/2009 01KT17C1

10 54212410109 Hoàng Văn Long 04/09/2009 01KT17C1

11 54212420021 Bùi Thị Trà My 10/07/2006 01KT17A1

12 54212420015 Phan Ngọc Kim Ngân 28/09/1997 01KT17A1

13 54212420023 Trần Thị Thanh Ngân 20/04/2006 01KT17A1

14 54212410063 Trà Như Nguyệt 24/01/2009 01KT17C1

15 54212420032 Võ Thị Tuyết Nhung 18/10/2006 01KT17A1

16 54212410134 Lê Anh Quân 26/07/2007 01KT17C1

17 54212410075 Lương Diễm Quỳnh 08/10/2009 01KT17C1

18 54212410130 Lý Thị Tâm 26/10/2004 01KT17C1

19 54212420031 Nguyễn Trung Tín 30/07/2000 01KT17A1

20 54212410150 Nguyễn Thanh Tuyền 23/05/2006 01KT17C1

21 54212410107 Nguyễn Kim Thư 01/08/2009 01KT17C1

22 54212420025 Lê Đặng Thùy Trang 13/10/2006 01KT17A1

23 54212410089 Nguyễn Ngọc Trâm 10/11/2009 01KT17C1

24 54212410135 Hồ Bảo Trân 26/10/2009 01KT17C1

25 54212410053 Nguyễn Vy 20/02/2009 01KT17C1

26 54212410037 Lê Ngọc Yến 29/10/2009 01KT17C1

27 54212410074 Lê Cao Hoàng Yến 08/11/2009 01KT17C1

28 54212410072 Lê Thảo Vy 28/09/2009 01KT17C1
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DANH SÁCH LỚP 01KT17A1,C1


